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 Tên: __________________ 

 Ngày: _________________ 

Đàm Thoại Chào Hỏi  
(Greetings) 

 
Chào các em? 

Chào Cô.  Chào Thầy. 
 

Cô tên Giao.  Đây là Thầy Danh.  Em tên gì? 
Dạ, em tên _______________. 
 

Em mấy tuổi? 
Thưa Cô, em ________________ tuổi? 
 

Em học lớp mấy? 
Dạ, em học lớp ________________. 
 

Em có mấy anh? 
Dạ, em có _____________ anh. 
 

Em có mấy chị? 
Dạ, em có _____________ chị. 
 

Em có mấy em trai? 
Dạ, em có _____________ em trai. 
 

Em có mấy em gái? 
Dạ, em có _____________ em gái. 
 
 

Glossary: 
cô    - female teacher  anh      - older brother 
thầy - male teacher   chị       - older sister 
tên   - name    em trai - younger brother 
tuổi  - age    em gái - younger sister 
lớp   - class; grade in school 
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Chào mẹ, mẹ có khoẻ không? 
Hello Mother, how are you?  [Literally: "Are you well?"] 
 

Mẹ khoẻ.  Con có khoẻ không? 
I am fine.  How are you? 

 
Dạ, con khoẻ.  Cám ơn mẹ. 
Yes, I am fine.  Thank you, Mother. 
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Bài tập trong lớp (Class exercise) 
Em nói theo cô những cách hỏi thăm Ông Bà. 
Repeat after the teacher the greetings toward your grandparents. 
 
Bà Ngoại :  Grandmother (Mom's mother) 
Ông Ngoại : Grandfather (Mom's father) 
Bà Nội :  Grandmother (Dad's mother) 
Ông Ngoại : Grandfather (Dad's father) 
 
 
Chào bà ngoại, bà ngoại có khoẻ không? 

Bà khoẻ.  Con có khoẻ không? 
 

Dạ, con khoẻ.  Cám ơn bà ngoại. 
 
 
Chào ông ngoại, ông ngoại có khoẻ không? 

Ông khoẻ.  Con có khoẻ không? 
 

Dạ, con khoẻ.  Cám ơn ông ngoại. 
 
 

Bài tập trong nhóm (Group exercise) 
Cô sẽ chia các em ra nhóm.  Các em về nhóm và tập hỏi thăm. 
The teacher will divide the class into groups.  Practice the greetings in your group. 
 
Chào bạn, bạn tên gì? 
 
    Tôi tên là Mai.  Bạn tên gì? 
 
Tôi tên là Vinh. 

Chào Vinh.  Vinh có khoẻ không? 
 

Vâng, tôi khoẻ.  Mai có khoẻ không? 
 
    Vâng, tôi khoẻ.  Cám ơn Vinh. 
 

 
 


